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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau hoặc điền vào chỗ trống cho đúng.

Câu 1: Phân số  eq \f(55,129)  đọc là: (0,25đ)

	A. Năm lăm một trăm hai mươi chín

	B. Năm mươi lăm phần một trăm hai mươi chín

	C. Năm lăm phần một hai chín

	D. Một trăm hai mươi chín phần năm mươi lăm


Câu 2: Phân số biểu thị phần được tô màu là? (0,25đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.  eq \f(1,2)                            
	B.  EQ \F(5,10) 

	C.  EQ \F(10,15) 
	D. Không biểu thị được


Câu 3: Đổi đơn vị sau: (1,5đ)

	a) 456 dm = …. km
	b) 342 m2 = …. cm2
	c) 2345 m = …. mm

	d) 456 km2 = …. dm2
	e) 4 dam = …. dm
	f) 4000 m2 = …. mm2


Câu 4: Tính: (1đ)

	a)  EQ \F(1,2) +  EQ \F(52,4) =
	b)  EQ \F(56,5) : 4 =

	c)  EQ \F(12,56) -  EQ \F(7,8)  =
	d)  EQ \F(25,12) ×  EQ \F(4,5)  = 


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM).

Câu 1: Đặt tính và tính: (2đ)

	a) 234 + 376289
	b) 2431 - 271
	c) 467 × 216
	d) 23589 : 787


Câu 2: Tìm x (1đ) 

	a) x + (5621+ 1236) × 5 = 225690
	b) x - 12 × 5 × 9 + 567= 1000

	c) x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 25760
	d)  (6975 – x + 785) : 4= 859


Câu 3: Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua 7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và một quyển vở? (2đ)

Câu 4: Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam? (2đ)
